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	CHÍNH PHỦ


Số: 252/TTr-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 

Kính gửi: Quốc hội
Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 125/TTr-CP ngày 07/4/2020, trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý đổi tên thành dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại Nghị quyết số 944/2020/UBTVQH11 ngày 19/5/2020 (sau đây gọi chung là dự án Luật). 
Thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44 (Thông báo số 3571/TB-TTKQH ngày 24/4/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội), ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ngày 05/5/2020, Chính phủ đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Chính phủ xin báo cáo Quốc hội các nội dung chính của dự án Luật như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã đưa ra nhiều chính sách, cách tiếp cận đổi mới, từng bước đưa phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, những vấn đề và thách thức mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, được nghị trường và các đại biểu Quốc hội quan tâm, phản ánh, trao đổi và thảo luận đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), cụ thể là:

1. Luật BVMT hiện hành chưa tiếp cận và cập nhật kịp với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn; cách thức quản lý còn mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, chủ yếu dựa vào quy trình, thủ tục, chưa chú trọng quản lý theo mục tiêu và kết quả về BVMT; một số quy định mới chỉ ở mức khung, chưa quy định chi tiết nên chưa bảo đảm các yếu tố thực thi; nhiều nội dung về BVMT còn phân tán tại các luật khác nhau. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy việc quản lý môi trường phải gắn với kết quả, mục tiêu cuối cùng về BVMT, gắn trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp kèm theo chế tài xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường không có ranh giới cụ thể nên cần phải được tiếp cận một cách tổng thể, có hệ thống. Trong khi đó, năm 1993 chúng ta mới có Luật BVMT đầu tiên, đến nay qua 02 lần sửa đổi nhưng nhiều nội dung về BVMT vẫn đang được quy định phân tán tại các luật khác nhau, chưa hướng đến mục tiêu tổng thể, chưa quán triệt chủ trương BVMT là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. 

2. Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp; chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải. Đã xuất hiện những sự cố môi trường lớn, đặc biệt là sự cố môi trường do Formosa gây ra, đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, sự bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề BVMT.

3. Nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, BVMT đã được ban hành cùng với nhiều cam kết quốc tế có liên quan đến môi trường đã được Việt Nam tham gia (hiệp định CPTPP, EVFTA, v.v.) đặt ra yêu cầu cần sớm được thể chế hóa để tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện. Thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã đặt ra cơ hội về đổi mới tư duy, cách thức trong quản lý môi trường, định hình các mô hình tăng trưởng mới cũng như những thách thức về sự dịch chuyển công nghệ cũ, ô nhiễm vào nước ta. 

Những vấn đề nêu trên cho thấy đã đến lúc cần hình thành đạo luật về BVMT một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 
1. Mục tiêu

Thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 56-KT/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; cải cách thể chế môi trường của Việt Nam tiệm cận hài hòa với chính sách pháp luật BVMT trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
a) Bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tham gia công tác BVMT;

b) Bảo vệ môi trường phải lấy bảo vệ sức khoẻ Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, bảo đảm mọi người dân đều có quyền được sống trong môi trường trong lành; dựa trên cơ sở phòng ngừa là chính, kết hợp với khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường;

c) Với vai trò là một đạo luật cơ bản về BVMT, Luật BVMT phải đảm bảo được tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khắc phục được sự phân tán, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc định hình chuyển đổi các mô hình kinh tế theo hướng bền vững; 

d) Tạo cơ sở pháp lý thực hiện các cam kết quốc tế, trách nhiệm được quy định trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT
Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội, dự án Luật này được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2020. Quá trình xây dựng dự án Luật gồm các hoạt động chính sau đây:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2014, tập trung vào những kết quả đạt được, những vấn đề khó khăn, hạn chế của Luật BVMT 2014 để xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Rà soát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến BVMT, phát triển bền vững được ban hành trong thời gian gần đây để cập nhật, thể chế hóa. Tổng hợp các vấn đề, yêu cầu, chính sách liên quan đến môi trường trong các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm xác định các vấn đề cần quan tâm, bổ sung trong dự án Luật để bảo đảm đáp ứng các cam kết, điều ước quốc tế này. 

2. Tổ chức rà soát, tổng hợp các tồn tại, bất cập trong công tác BVMT trên thực tế; khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân kiến nghị trong quá trình thực thi các quy định về BVMT nhằm xem xét các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, giải quyết trong Luật BVMT 2014.

3. Tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về BVMT của hơn 10 quốc gia (bao gồm: Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, v.v), đặc biệt là nghiên cứu sâu kinh nghiệm của Hàn Quốc vì có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện, Cơ quan soạn thảo đã tổ chức nhiều phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các nhóm chuyên gia; tổ chức hơn 40 cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, chuyên gia trong nước, các tổ chức quốc tế để tham vấn ý kiến đối với dự thảo Luật; đã gửi văn bản lấy ý kiến chính thức của các Bộ ngành, 63 địa phương, một số doanh nghiệp, tổ chức, hội nghề nghiệp; tham vấn các đại biểu Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Dự thảo Luật đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Đã nhận được ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác; các tỉnh, thành phố; 09 tổ chức quốc tế; 20 chuyên gia; 40 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
5. Ngày 21/02/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định và có Báo cáo số 34/BC-BTP ngày 27/02/2020 về thẩm định dự án Luật. 

6. Ngày 03/3/2020, Chính phủ đã họp cho ý kiến về nội dung của dự án Luật tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, Chính phủ đã hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội.

7. Sau khi có ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Cơ quan soạn thảo hoàn thiện thêm một bước dự án Luật, làm việc trực tuyến và tiếp tục lấy ý kiến chính thức bằng văn bản các Bộ, ngành; tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức tham vấn thêm các chuyên gia trong và ngoài nước; từ ngày 07-15/5/2020, Cơ quan soạn thảo đã làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật.
8. Ngày 21/5/2020, Lãnh đạo Chính phủ đã họp với các bộ, ngành có liên quan để thảo luận, thống nhất về các nội dung còn có ý kiến khác nhau và cho ý kiến chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.
IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật đã xác lập khung chính sách nhằm hướng đến việc hình thành đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế-xã hội; đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định các chính sách BVMT khác. Quy định đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định, thực hiện, đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án như: chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, v.v.

Với vai trò là đạo luật cơ bản về BVMT, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về BVMT có tính nguyên tắc trong mối tương quan với các luật chuyên ngành khác để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Ví dụ như các quy định về đa dạng sinh học, bảo vệ chất lượng nước nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quy hoạch, quan trắc, điều tra cơ bản về đa dạng sinh học, tài nguyên nước; góp phần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, kết nối các thành phần môi trường, thể hiện bao quát, đầy đủ bức tranh chung về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước. 
Dự thảo Luật trình kèm theo Tờ trình số 125/TTr-CP gồm 16 chương, 192 điều, cụ thể hóa 13 nhóm chính sách đã được đánh giá tác động. Sau quá trình rà soát, tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, dự thảo Luật đã được tiếp thu, hoàn thiện bao gồm 16 chương, 186 điều, cụ thể như sau: 
Chương I. Những quy định chung (6 điều) 

Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường

Mục 1. Bảo vệ môi trường nước (5 điều)

Mục 2. Bảo vệ môi trường không khí (3 điều)

Mục 3. Bảo vệ môi trường đất (5 điều)

Mục 4. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học (7 điều)

Mục 5. Sức khỏe môi trường (2 điều)

Chương III. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

Mục 1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường (4 điều)

Mục 2. Đánh giá môi trường chiến lược (3 điều)

Chương IV. Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường

Mục 1. Quy định chung về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (2 điều)

Mục 2. Đánh giá tác động môi trường (8 điều)

Mục 3. Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường (8 điều)

Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn, khu vực khác và yêu cầu về bảo vệ môi trường khác trong một số lĩnh vực

Mục 1. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (5 điều)

Mục 2. Bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn và hoạt động khác (4 điều)

Mục 3. Yêu cầu bảo vệ môi trường khác trong một số lĩnh vực (13 điều)

Chương VI. Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác

Mục 1. Quy định chung về quản lý chất thải (3 điều)

Mục 2. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân (5 điều)

Mục 3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (2 điều)

Mục 4. Quản lý chất thải nguy hại (3 điều)

Mục 5. Quản lý nước thải (3 điều)

Mục 6. Quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác (2 điều)

Chương VII. Ứng phó với biến đổi khí hậu (8 điều)

Chương VIII. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường (10 điều)

Chương IX. Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường

Mục 1. Quan trắc môi trường (8 điều)

Mục 2. Thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (3 điều)

Mục 3. Báo cáo môi trường (4 điều)

Chương X. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường

Mục 1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (9 điều)

Mục 2. Bồi thường thiệt hại về môi trường (6 điều)

Chương XI. Công cụ chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường

Mục 1. Công cụ kinh tế cho bảo vệ môi trường (9 điều)

Mục 2. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường (3 điều) 

Mục 3. Chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường (5 điều)

Mục 4. Nguồn lực về bảo vệ môi trường (8 điều)

Chương XII. Hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (2 điều)

Chương XIII. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường (5 điều)

Chương XIV. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường (4 điều)

Chương XV. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (6 điều) 

Chương XVI. Điều khoản thi hành (3 điều)

Phụ lục. Danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường; không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về BVMT. Dự thảo Luật có nhiều điểm đổi mới căn bản, bao gồm:

(1) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tính khả thi của các chính sách hiện hành; thay đổi phương thức quản lý hành chính kém hiệu quả, phức tạp sang quản lý dựa vào kết quả, mục tiêu cuối cùng; giảm thủ tục hành chính với các đối tượng thân thiện môi trường, tăng cường kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

(2) Lần đầu tiên đưa các quy định rải rác, phân tán về BVMT trong các luật khác vào dự thảo Luật nhằm đặt nền móng hướng đến một bộ luật thống nhất về môi trường; đưa các chức năng quản lý nhà nước về BVMT đang phân tán ở một số Bộ vào dự thảo Luật nhằm bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về BVMT; phân công, phân cấp đi đôi với phân quyền; chuyển vai trò của Nhà nước sang vai trò trung tâm của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân.

 (3) Tiếp cận phương pháp quản lý khoa học dựa trên cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; quản lý liên thông các giai đoạn phát triển từ chủ trương, quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai thực hiện đến hết vòng đời dự án.
(4) Xây dựng nền tảng thể chế phục vụ kiến tạo các mô hình phát triển bền vững như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các-bon trong quy hoạch, thiết kế sản xuất, thương mại, tiêu dùng và tái chế xử lý chất thải, sản phẩm, bao bì hoặc sản phẩm sau sử dụng. Hình thành các ngành kinh tế mới như: đầu tư vào vốn tự nhiên, công nghiệp môi trường; hình thành thị trường phát thải.

(5) Lần đầu tiên đưa chính sách môi trường của Việt Nam hài hòa tiệm cận với pháp luật quốc tế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, EVIPA, CPTPP, v.v.; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong cạnh tranh thương mại toàn cầu.

Các nội dung chính như sau:
1. Chương I - Các quy định chung
Dự thảo Luật đã kế thừa và bổ sung các giải thích từ ngữ để làm rõ hơn các quy định, chính sách mới về BVMT như kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, v.v.; kế thừa các nguyên tắc BVMT đang còn giá trị trong Luật BVMT hiện hành và bổ sung một số nguyên tắc nhằm thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị tại Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019. Chỉnh lý lại quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo hướng không nhắc lại quy định tại các luật khác mà phải phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo Luật. 

2. Chương II - Bảo vệ các thành phần môi trường 

Dự thảo Luật đã tiếp thu kinh nghiệm của các nước phát triển trong bảo vệ các thành phần môi trường thông qua việc xây dựng các kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, không khí; hoàn thiện quy định về sức khỏe môi trường nhằm nhấn mạnh mối liên quan của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người; bổ sung một mục riêng về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học để kết nối các thành phần môi trường, thể hiện bao quát, đầy đủ về môi trường. Trên cơ sở đó, đã thống nhất các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường, cụ thể như sau:
a) Về bảo vệ chất lượng môi trường nước: đã quy định rõ các nội dung về bảo vệ chất lượng môi trường nước. Theo đó, nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và sức chịu tải của nguồn nước. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với nước thải phải phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước. Không cấp giấy phép môi trường để xả nước thải vào các nguồn nước mặt đã không còn sức chịu tải, trừ trường hợp nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước; quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ chất lượng môi trường nước; thay đề án BVMT lưu vực sông bằng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt; bổ sung quy định về BVMT nước biển. 

b) Về bảo vệ chất lượng môi trường không khí: Ô nhiễm không khí đang là vấn đề bức xúc tại các đô thị lớn của Việt Nam trong khi đó còn thiếu hành lang pháp lý để quản lý chất lượng môi trường không khí, thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị nước ta. Dự thảo Luật đã bổ sung nhiều giải pháp về BVMT không khí như: quy định việc lập và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia và cấp tỉnh về quản lý chất lượng môi trường không khí.
 c) Về bảo vệ chất lượng môi trường đất: Bổ sung quy định về tiêu chí và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; quy định nội dung về xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất; bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan liên quan trong tổng hợp, xây dựng, cập nhật và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu các khu vực bị ô nhiễm môi trường.

d) Về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học: Với mục đích chung là giải quyết, ngăn chặn nguy cơ mất cân bằng, vượt ngưỡng chịu đựng của các hệ sinh thái, suy giảm giá trị của cảnh quan thiên nhiên, và mục đích cụ thể là lấp khoảng trống trong quy định của pháp luật hiện hành về quản lý các tác động tiêu cực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội đến các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, dự thảo Luật bổ sung một mục riêng về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học để thể hiện bao quát, đầy đủ bức tranh chung về môi trường, kết nối các thành phần môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT. Cụ thể: 
- Bổ sung quy định về cảnh quan thiên nhiên quan trọng là các cảnh quan thiên nhiên có mức độ nhạy cảm, yêu cầu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, được chia thành 3 nhóm để quản lý theo các mức độ phù hợp. Các cảnh quan thiên nhiên quan trọng này phải được đánh giá, xếp hạng và xác định ranh giới trên thực địa, có kế hoạch, phương án duy trì và bảo vệ; quy định về nội dung đánh giá tác động đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường đối với các cảnh quan thiên nhiên quan trọng;
- Bổ sung quy định về điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học nhằm xác định, nắm rõ thông tin về các thành phần hệ sinh thái, loài, gen, giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học; các tác nhân và hoạt động gây suy giảm đa dạng sinh học để có giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các thành phần đa dạng sinh học. Sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về quan trắc đa dạng sinh học nhằm phục vụ việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. 
đ) Về sức khỏe môi trường: bổ sung quy định mới về sức khỏe môi trường nhằm kiểm soát và phòng ngừa các tác hại của các yếu tố môi trường đến sức khỏe con người, từ đó có giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, cảnh báo kịp thời tới người dân, trong đó đã quy định nội dung quản lý sức khỏe môi trường, trách nhiệm thực hiện quản lý sức khỏe môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan.

3. Chương III - Chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược
a) Về chiến lược BVMT quốc gia: Xác lập vị trí pháp lý cho chiến lược BVMT quốc gia, quy định việc xây dựng chiến lược BVMT quốc gia làm căn cứ xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về BVMT của đất nước trong từng giai đoạn, đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng các quy hoạch BVMT, lồng ghép các yêu cầu BVMT trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: nội dung, thời kỳ của chiến lược.

b) Về quy hoạch BVMT, phân vùng môi trường: Đồng bộ nội dung quy hoạch BVMT, phân vùng môi trường với các nguyên tắc chung của pháp luật về quy hoạch; nội dung chính của quy hoạch BVMT quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia (thực hiện việc tích hợp quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành vào quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch) và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

c) Về đánh giá môi trường chiến lược: Để nâng cao hiệu quả, thực chất của công cụ đánh giá môi trường chiến lược, dự thảo Luật đã điều chỉnh đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược theo hướng bỏ quy định đánh giá môi trường chiến lược đối với kế hoạch; bổ sung đánh giá môi trường chiến lược đối với chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đánh giá môi trường chiến lược đối với các chiến lược cấp quốc gia về phát triển ngành, lĩnh vực có chính sách, nội dung liên quan đến BVMT. Dự thảo Luật quy định cụ thể danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược thay cho việc giao Chính phủ quy định chi tiết như Luật BVMT 2014 để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm khả năng thực hiện ngay khi Luật được ban hành; sửa đổi các quy định về thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, nội dung đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đánh giá môi trường chiến lược đối với chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược, quy hoạch được thực hiện kết hợp theo quy định của pháp luật của các đối tượng này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
4. Chương IV - Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường
a) Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT. Luật Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp BVMT”. Tuy nhiên, Luật BVMT 2014 không quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

Để xử lý vấn đề này, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, bao gồm đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, trong đó làm rõ chỉ những dự án có tác động xấu đến môi trường mới phải thực hiện, gồm: (1) dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; (2) dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư; (3) dự án đầu tư xây dựng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Dự thảo Luật cũng quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư, được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Nội dung này đã được trao đổi, thống nhất với Ban soạn thảo dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. 
b) Về đánh giá tác động môi trường: Luật BVMT 2014 quy định đánh giá tác động môi trường như một công cụ quản lý môi trường cho suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, do chỉ là công cụ có tính dự báo nên quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập bởi thực tế khi triển khai dự án có nhiều thay đổi. Tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, để khắc phục vướng mắc, bất cập nêu trên, dự thảo Luật đã xác lập đúng vai trò của công cụ đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án. Việc quản lý dự án, cơ sở khi đi vào vận hành được thay thế bằng công cụ giấy phép môi trường, đăng ký môi trường. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã quy định rõ dự án đầu tư chỉ phải thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường theo một trong bốn trường hợp sau: (1) Chỉ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và không phải có giấy phép môi trường; (2) Phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và phải có giấy phép môi trường; (3) Không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng phải có giấy phép môi trường; (4) Không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường.
Về đánh giá tác động môi trường, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường chỉ bao gồm những dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và những dự án có phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Giao Chính phủ quy định những trường hợp được miễn đánh giá tác động môi trường để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa.
- Bổ sung quy định về lộ trình phù hợp yêu cầu các tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề nhằm nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Sửa đổi quy định về thẩm quyền thẩm định đánh giá tác động môi trường của các Bộ, cơ quan ngang bộ, theo đó dự thảo Luật quy định giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình, trừ đối tượng thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Không quy định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thay vào đó, quy định việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm căn cứ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc ban hành văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở của dự án, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển… Chủ dự án phải có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư theo đúng quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc thay đổi này nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ dự án trong việc thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Bãi bỏ thủ tục về xác nhận kế hoạch BVMT, thay vào đó là quản lý bằng công cụ giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường.
c) Về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường: Hiện nay, theo quy định của Luật BVMT 2014 và một số luật liên quan (Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Thuỷ lợi 2017), sau khi được phê duyệt và trước khi dự án vận hành chính thức, ngoài việc thực hiện các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành nhiều thủ tục hành chính về môi trường và lĩnh vực liên quan
. Để bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất vấn đề này và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, dự thảo Luật quy định về giấy phép môi trường để lồng ghép, tích hợp các loại thủ tục hành chính nêu trên. Đối tượng phải có giấy phép môi trường được quy định thống nhất theo hai nhóm: (1) Nhóm dự án đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thực hiện cấp phép môi trường (thời điểm cấp phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải); (2) Nhóm dự án đầu tư không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và chỉ phải cấp phép môi trường (thời điểm thời điểm cấp giấy phép trước khi trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; trường hợp không phải thẩm định thiết kế xây dựng thì phải được cấp giấy phép môi trường trước khi cấp phép xây dựng). Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh nước thải, bụi khí thải phải xử lý theo quy định thì phải có giấy phép môi trường theo quy định. Để bảo đảm thực thi việc tích hợp nội dung cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi trong giấy phép môi trường, dự thảo Luật đã quy định giấy phép môi trường phải có các nội dung về yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; đồng thời quy định về sự phối hợp giữa cơ quan cấp phép môi trường với cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi trong trường hợp cấp giấy phép môi trường có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. Thời hạn của giấy phép môi trường tối đa là 05 năm đối với các dự án thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (để rà soát các công trình xử lý chất thải tương ứng với việc rà soát điều chỉnh quy chuẩn kỹ thuật môi trường), 10 năm đối với các dự án khác hoặc có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án (đối với một số loại hình đặc thù như thuê nhà xưởng để sản xuất, v.v.). Giao Chính phủ quy định những trường hợp được miễn giấy phép môi trường để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã gắn thủ tục đánh giá tác động môi trường, cấp phép với trình tự thực hiện dự án đầu tư để tạo sự thống nhất, đồng bộ.
Để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát được các đối tượng có phát sinh chất thải quy mô nhỏ, dự thảo Luật quy định việc đăng ký môi trường (trước khi đi vào hoạt động hoặc trong thời hạn 24 tháng đối với cơ sở đang hoạt động) đối với các đối tượng này theo hình thức đơn giản, áp dụng trực tuyến và tại ủy ban nhân dân cấp xã. 

5. Chương V - BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn, khu vực khác và yêu cầu BVMT trong một số lĩnh vực 
- Về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sửa đổi, bổ sung các quy định về BVMT đối với khu kinh tế; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; cụm công nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; làng nghề để phù hợp với thực tiễn và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT, các chủ thể liên quan về vấn đề này. Trong đó đã nhấn mạnh các chính sách để phát triển đô thị sinh thái, khu công nghiệp, công trình xanh, phương tiện giao thông thân thiện môi trường, xử lý nước thải tại chỗ đối với dự án, cơ sở quy mô nhỏ, v.v. 
Để khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý môi trường (tỷ lệ cán bộ quản lý môi trường trong các cơ quan nhà nước của Việt Nam mới đạt khoảng 24 người/triệu dân, ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới), dự thảo Luật đã bổ sung các quy định tăng cường cán bộ quản lý môi trường trong khu vực doanh nghiệp, theo đó nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường của khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ sở thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp, phải được cấp chứng chỉ về kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chủ thể này trong trường hợp thiếu trách nhiệm, để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
- Về một số yêu cầu BVMT khác trong các lĩnh vực đặc thù: Sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể về BVMT trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y tế, xây dựng, giao thông vận tải, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, nhập khẩu phế liệu, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đảm bảo tính toàn diện và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về BVMT đối với các hoạt động này. Sửa đổi các quy định về BVMT trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bổ sung quy định về BVMT trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển nhằm đưa ra các yêu cầu đặc thù về BVMT trong vận hành thử nghiệm, quản lý chất thải, quan trắc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí và các dịch vụ liên quan trên biển. Bổ sung quy định về BVMT trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, nguy hại khó phân hủy và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và nguy hại khó phân hủy để thực hiện đúng quy định tại Công ước Stockholm và các Công ước có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Về BVMT đô thị, nông thôn và hoạt động khác: Sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể về BVMT khu đô thị, khu dân cư tập trung, nơi công cộng, hộ gia đình để sát với thực tiễn và rõ trách nhiệm trong việc thực hiện. Bổ sung quy định về BVMT nông thôn nhằm đưa ra các yêu cầu, trách nhiệm để nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc đang đặt ra ở nông thôn hiện nay.

6. Chương VI – Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác 
Theo quy định của Luật BVMT 2014, chất thải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; tuy nhiên, các quy định này chưa đầy đủ, chưa thống nhất, nhất là đối với chất thải rắn sinh hoạt, nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Dự thảo Luật đã đổi mới phương thức quản lý chất thải, coi chất thải là tài nguyên để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; bổ sung các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom, tái chế, xử lý chất thải; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác. Cụ thể:

a) Xem chất thải là tài nguyên khi được quản lý phù hợp: chất thải đã được phân định, phân loại sử dụng cho quá trình sản xuất khác là nguyên, nhiên, vật liệu cho ngành sản xuất khác, nhằm thúc đẩy tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng chất thải; quy định trách nhiệm của các Bộ trong hợp chuẩn, hợp quy việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu sản xuất. Quy định rõ chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ quan, tổ chức, phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường; hộ gia đình và cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phân loại chất thải rắn tại nguồn để thuận lợi cho việc tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý.

b) Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân: quy định khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân theo 05 loại để từ đó có các quy định quản lý cụ thể nhằm thúc đẩy việc phân loại, nâng cao hiệu quả tái chế, quản lý chất thải rắn, bao gồm: chất thải rắn có khả năng tái chế (như giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh,...); chất thải hữu cơ (thức ăn thừa, rau, củ, quả, thực phẩm thừa khác); chất thải nguy hại; chất thải cồng kềnh; chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác. Quy định cách tính chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng phát sinh và cách thức quản lý phù hợp với đặc điểm khu vực đô thị và nông thôn.
c) Về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt: để khắc phục tình trạng sử dụng công nghệ chôn lấp, không đảm bảo yêu cầu về BVMT trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt như hiện nay, dự thảo Luật đã quy định cơ sở xử lý phải có công nghệ xử lý đã được thẩm định, đánh giá; khuyến khích áp dụng các công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ tốt nhất hiện có và công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác; đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có phạm vi phục vụ trên địa bàn một xã; sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, trừ trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Giao Chính phủ quy định lộ trình chấm dứt xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp trực tiếp. Dự thảo Luật cũng quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thẩm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; công bố danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được thẩm định.
d) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: quy định rõ việc phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm chất thải rắn thông thường phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, văn phòng; sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; y tế; xây dựng và từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác. Dự thảo Luật đã quy định các tổ chức, cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm phân loại tại nguồn để tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý; cơ quan, tổ chức hoặc cơ sở có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với tổng khối lượng từ 300 kg/ngày trở xuống được lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân.

đ) Đối với chất thải nhựa: để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa đang bức xúc ở nước ta cũng như trên toàn cầu hiện nay, dự thảo Luật đã bổ sung, cụ thể hóa quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa. Theo đó, đã quy định các tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải nhựa không được thải bỏ trực tiếp ra vào hệ thống thoát nước, ao hồ, kênh rạch, sông và biển; có trách nhiệm giảm thiểu, phân loại, thải bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy theo quy định; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Mặt khác, dự thảo Luật quy định Nhà nước khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng hóa, vật liệu xây dựng, công trình giao thông; xây dựng cơ sở dữ liệu tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa quốc gia nhằm thúc đẩy thị trường tái chế, xử lý chất thải; quy định trách nhiệm thu hồi, tái chế, đóng góp tài chính của cơ sở sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc các sản phẩm nhựa khó tái chế.
e) Đối với chất thải nguy hại: lồng ghép việc khai báo, đăng ký chủ nguồn thải trong nội dung giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; không cấp phép phương tiện vận chuyển; không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại có phạm vi phục vụ trên địa bàn một tỉnh; không khuyến khích sử dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp chất thải nguy hại chưa qua xử lý, trừ trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quyết định; công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, đánh giá công nghệ, áp dụng các công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ tốt nhất hiện có và khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định việc quản lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân (pin, bóng đèn huỳnh quang thải, ắc quy chì thải, v.v.) được quản lý như đối với chất thải rắn có khả năng tái chế. Việc vận chuyển chất thải nguy hại đến cơ sở xử lý được thực hiện bởi các chủ nguồn thải hoặc các tổ chức có giấy phép môi trường phù hợp với loại chất thải cần xử lý.

g) Đối với nước thải: quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư, dự án phát triển đô thị có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn; nước thải từ hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ ở đô thị và khu dân cư tập trung phải đầu tư, lắp đặt thiết bị xử lý tại chỗ theo quy chuẩn kỹ thuật thiết kế xây dựng, đáp ứng yêu cầu BVMT của địa phương trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung, bảo đảm giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, từng bước cải thiện môi trường nước sông nội đô của một số thành phố, đô thị lớn nhằm giảm tải, nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt.

h) Đối với khí thải: chuyển chức năng ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Tài nguyên và Môi trường, không làm ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật chuyên ngành về giao thông vận tải. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải lắp ráp, nhập khẩu, đang lưu hành. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và lộ trình áp dụng quy định này cho các tuyến đường đã được xây dựng.

i) Kiểm toán môi trường: bổ sung quy định về kiểm toán môi trường đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và BVMT của các đối tượng này. Dự thảo quy định Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích cơ sở tự thực hiện kiểm toán môi trường của đơn vị mình hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.

7. Chương VII - Ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội dung thích ứng biến đổi khí hậu, do vậy, dự thảo Luật đã bổ sung các nội dung chính sau: 

- Bổ sung quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trong đó xác định các nội dung và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Bổ sung quy định về định giá các-bon và thị trường tín chỉ các-bon, trong đó đưa ra yêu cầu quy định nội dung và lộ trình phát triển thị trường tín chỉ các-bon trong nước và tham gia thị trường tín chỉ các-bon thế giới phù hợp với các cam kết quốc tế; quy định trách nhiệm của các Bộ liên quan về tạo lập cơ chế, chính sách, phương thức định giá các-bon và phát triển thị trường tín chỉ các-bon.

- Bổ sung quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào hệ thống quy hoạch; cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn. Đặc biệt, dự thảo Luật đã quy định rõ nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp. 

8. Chương VIII - Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường
Luật BVMT 2014 đã quy định về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đưa ra các nguyên tắc xây dựng, yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải... Tuy nhiên, để bảo đảm việc quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về BVMT trong quá trình hội nhập với quan điểm lấy con người làm mục tiêu để bảo vệ, dự thảo Luật đã quy định nguyên tắc, lộ trình áp dụng quy chuẩn nhằm bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam tương đồng với các nước phát triển và người dân Việt Nam phải được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời bảo đảm huy động mức đầu tư hợp lý từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp cho BVMT, khắc phục tình trạng đầu tư cho BVMT còn thấp từ khu vực này trong thời gian qua. Cụ thể:

a) Bổ sung nguyên tắc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường phải đáp ứng mục tiêu bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường sống nhằm bảo đảm sức khỏe của con người, phát triển của các loài sinh vật và phát triển bền vững các hệ sinh thái; phục vụ cho các hoạt động quy hoạch, phân vùng môi trường, đánh giá chất lượng môi trường; đảm bảo tương đương với các quốc gia và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng; quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường là căn cứ để xem xét, cấp phép xả thải cho các đối tượng có hoạt động xả thải vào môi trường, đảm bảo việc xả thải phù hợp với mục đích quản lý chất lượng môi trường tại khu vực đã được quy hoạch, phân vùng hoặc phân loại.

b) Bổ sung nguyên tắc xây dựng và nguyên tắc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với chất thải: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải phải được xây dựng căn cứ vào phân vùng mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường nước; bảo đảm xem xét mục tiêu bảo vệ chất lượng nước từ thượng nguồn đến hạ nguồn của các dòng sông có tính liên tỉnh, liên vùng. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải phải được xây dựng căn cứ vào công nghệ, công suất của thiết bị phát sinh khí thải và mục tiêu BVMT không khí khu vực tiếp nhận. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương phải được xây dựng theo hướng nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia. Đối với các khu vực không còn khả năng duy trì mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường, khu vực không còn khả năng tiếp nhận chất thải, khu vực môi trường đang bị ô nhiễm, chỉ chấp thuận tiếp nhận các dự án đầu tư mới không phát sinh nước thải, khí thải hoặc dự án đầu tư mới có phát sinh nước thải, khí thải nhưng nước thải, khí thải sau xử lý phải thấp hơn hoặc bằng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường. Trường hợp chất lượng môi trường xung quanh không bảo đảm duy trì mục tiêu bảo vệ chất lượng môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với chất thải của địa phương trong thời hạn tối đa 02 năm kể từ ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

c) Bổ sung quy định về áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có: công nghệ tốt nhất hiện có đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và cho thấy hiệu quả cao trong việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần thúc đẩy các cơ sở sản xuất thay đổi, cải tiến đổi công nghệ theo hướng có lợi cho môi trường, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh. Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật bổ sung quy định về áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành các quy định kỹ thuật để hướng dẫn, khuyến khích và có lộ trình bắt buộc chủ cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiên cứu, áp dụng tại Việt Nam. Việc xác định công nghệ tốt nhất hiện có được dựa trên các tiêu chí về: Khả năng thực hiện tại cơ sở sản xuất; hiệu quả của việc giảm lượng chất ô nhiễm; khả năng tăng lượng chất thải có thể tái chế; chi phí cho việc áp dụng và vận hành công nghệ tốt nhất hiện có; hiệu quả sử dụng năng lượng; chủ động phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời, quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lựa chọn đối tượng áp dụng, giới thiệu các công nghệ tốt nhất hiện có và xem xét công nhận các công nghệ tốt nhất hiện có được áp dụng tại các nước phát triển. Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có được hưởng ưu đãi đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định.
9. Chương IX - Quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường 
Dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm đẩy mạnh áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào hoạt động giám sát chất thải; thúc đẩy các cơ sở phát triển theo hướng thân thiện môi trường; huy động sự tham gia của các bộ, ngành trong hoạt động quan trắc chất lượng môi trường; tăng tường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, giải quyết hồ sơ trực tuyến; các chỉ tiêu thống kê môi trường để hội nhập. Cụ thể như sau:
- Quy định rõ trách nhiệm quan trắc tuân thủ của doanh nghiệp; trách nhiệm quan trắc môi trường nền và quan trắc tác động của Nhà nước. Theo đó, đối với các cơ sở có nguồn thải quy mô lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải quan trắc chất thải tự động, liên tục; các cơ sở tuân thủ tốt quy định về BVMT không phải quan trắc chất thải định kỳ. Đối với quan trắc chất lượng môi trường nền, chất lượng môi trường tác động, dự thảo Luật quy định việc thiết lập và vận hành hệ thống quan trắc môi trường, trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành nhằm huy động tối đa cơ sở vật chất và nhân lực hiện có của các ngành. Bỏ quy định về quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia để phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch; bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc tham gia thực hiện quan trắc nước biển xa bờ, môi trường xuyên biên giới để đảm bảo phát huy cơ sở vật chất và nhân lực hiện có của Bộ Quốc phòng.
- Quy định về cơ sở dữ liệu môi trường đối với các nguồn thải, dữ liệu quan trắc, đa dạng sinh học, hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường, v.v. phải được tích hợp trong hệ thống thông tin môi trường; giải quyết hồ sơ thông qua điện tử, trực tuyến và có liên thông với hệ thống thông tin môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Lần đầu tiên quy định các chỉ tiêu thống kê quốc gia về môi trường để thống nhất với hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và việc thực hiện các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững. 
10. Chương X - Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường
Dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và hoàn thiện các cơ chế bồi thường thiệt hại về môi trường phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực môi trường, thông qua các quy định phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong từng giai đoạn từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục; trách nhiệm chứng minh, bảo vệ các đối tượng yếu thế bị thiệt hại. Cụ thể như sau:
a) Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Sự cố môi trường đang xảy ra ngày càng nhiều với quy mô và cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, việc ứng phó, khắc phục hậu quả của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan còn nhiều lúng túng, sự phối hợp chưa hiệu quả do các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Luật BVMT 2014 chưa rõ ràng về bản chất, loại hình, cấp độ, trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo hướng làm rõ các loại sự cố môi trường để làm cơ sở đưa ra các biện pháp, phân định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan trong việc quản lý các hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Lần đầu tiên, dự thảo Luật quy định rõ về việc cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố; huy động tài chính cho ứng phó sự cố môi trường.
b) Về bồi thường thiệt hại về môi trường: quy định rõ nguyên tắc xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường thông qua việc xác định phạm vi, giới hạn môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích và việc xác định các thành phần môi trường bị suy giảm để làm căn cứ giao Chính phủ quy định chi tiết phương thức tính toán thiệt hại môi trường. Quy định trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường đối với ủy ban nhân dân các cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Chương XI - Công cụ chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường 
Phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự nhiên đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới hiện nay, nhất là các nước đang phát triển. Các mô hình này tập trung vào việc đầu tư sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ hướng tới tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và chất thải, thân thiện với môi trường; đầu tư vào vốn tự nhiên. Ở nước ta, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững cũng đã được ban hành nhưng còn thiếu cơ sở pháp lý tạo nền tảng cho thúc đẩy các mô hình kinh tế này. Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung một chương về các công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT với các quy định về các công cụ kinh tế, chính sách ưu đãi của Nhà nước về BVMT, chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường và việc huy động các nguồn lực cho BVMT. Cụ thể:

a) Về công cụ kinh tế: các công cụ về thuế, phí và các công cụ kinh tế khác đã được áp dụng trong quản lý tài nguyên và BVMT, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa góp phần hữu hiệu trong việc điều chỉnh, thay đổi các hành vi theo hướng có lợi cho môi trường, giảm phát thải ra môi trường. Tiếp thu kinh nghiệp quốc tế, dự thảo Luật đã bổ sung nội hàm về nguyên tắc xác định đối tượng chịu thuế BVMT, qua đó đã quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế BVMT, biểu khung, mức thuế BVMT đối với từng đối tượng chịu thuế BVMT.
Bổ sung quy định về đặt cọc và hoàn trả bao bì, sản phẩm, trách nhiệm tái chế của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm khó có khả năng tái chế, chứa các chất độc hại hoặc ảnh hưởng quá trình thu gom, xử lý chất thải. Lần đầu tiên, dự thảo Luật quy định về thị trường phát thải nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân giảm phát thải thông qua việc trao đổi, mua, bán phát thải.
b) Về ưu đãi, hỗ trợ: bổ sung các hoạt động BVMT được ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, mua sắm xanh; phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững.
c) Về phát triển ngành kinh tế môi trường: dự thảo Luật dành một mục riêng quy định về chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường, trọng tâm là chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên. 

Vốn tự nhiên là các tài sản của thiên nhiên, cung cấp các tư liệu, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống của con người. Cũng giống các dạng vốn khác (vốn vật chất, vốn tài chính và vốn con người), vốn tự nhiên cũng có thể bị suy giảm và suy thoái do sản xuất và tiêu dùng. Tuy vậy, trong thời gian qua, chúng ta mới đang tập trung tích lũy nhanh vốn vật chất, tài chính và con người mà thiếu quan tâm tới sự suy giảm, cạn kiệt của vốn tự nhiên, tạo ra những rủi ro và thách thức lớn cho thế hệ tương lai. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao sự thịnh vượng quốc gia, việc đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên hiện được xem là cách tiếp cận quan trọng để hài hòa phát triển kinh tế với BVMT.
d) Về nguồn lực BVMT: bổ sung quy định để huy động đa dạng các nguồn lực xã hội cho BVMT như tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Dự thảo luật đã xác lập rõ vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm nguồn lực để bố trí cho các dự án lớn, trung hạn nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết dứt điểm các vấn đề môi trường do lịch sử để lại, thực hiện các chính sách, nội dung mới về BVMT thuộc trách nhiệm của Nhà nước thông qua việc quy định nội dung hoạt động chi thường xuyên để hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích; tăng cường trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật; quan trắc, giám sát, cảnh báo các vấn đề ô nhiễm môi trường liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới, ứng phó với biến đổi khí hậu; v.v. 
Bên cạnh đó, để ghi nhận, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có nhiều đóng góp cho công tác BVMT, qua đó tạo thêm nguồn lực cho công tác BVMT, dự thảo Luật đã bổ sung quy định chính thức về Giải thưởng Môi trường Việt Nam. 

12. Chương XII - Hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT
Nhằm khắc phục những bất cập của nội dung hợp tác quốc tế về BVMT trong Luật BVMT 2014 (chỉ quy định việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường; BVMT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế về BVMT), dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT, trong đó: khẳng định nguyên tắc trong hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT phải phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; làm rõ trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về BVMT, trong đó Nhà nước phải đảm bảo về nguồn lực và thực hiện đầy đủ cam kết trong điều ước quốc tế và trong tổ chức quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên khi tham gia hội nhập quốc tế về BVMT.

13. Chương XIII - Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong BVMT
Dự thảo Luật đã quy định rõ quyền, trách nhiệm gắn với điều kiện thực thi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong BVMT nhằm huy động hiệu quả hơn các tổ chức, cá nhân tham gia BVMT; các cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện thực thi này. Đặc biệt, dự thảo Luật quy định tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, đại diện cho đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư và nhân dân trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở để khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường do hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ra.

14. Chương XIV - Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường
- Dự thảo Luật đã quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về BVMT. Bổ sung quy định về tần suất thanh tra BVMT (không quá một lần/năm đối với một tổ chức, cá nhân, riêng các đối tượng chấp hành tốt công tác BVMT là không quá một lần/02 năm liên tiếp, trừ trường hợp thanh tra đột xuất) để giảm phiền hà, chồng chéo cho doanh nghiệp. Bổ sung quy định thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực BVMT được áp dụng theo quy định đặc thù không phải công bố, thông báo trước nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động này. 

- Bổ sung quy định về hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ quan nhà nước, trong đó có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để tránh chồng chéo; quy định về hoạt động kiểm tra của lực lượng cảnh sát môi trường chỉ thực hiện khi có dấu hiệu hoạt động tội phạm, có tố giác, tin báo tội phạm về môi trường hoặc theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm theo hướng nâng thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT từ 02 năm lên 05 năm để đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường. 
15. Chương XV - Trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT 

Dự thảo Luật đã đưa các chức năng quản lý nhà nước về BVMT đang phân tán ở một số Bộ về Bộ Tài nguyên và Môi trường như quản lý chất thải rắn, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhằm bảo đảm nguyên tắc đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về BVMT; cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của Chính phủ, đảm bảo vai trò thống nhất tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mang tính thiết lập khuôn khổ quản lý BVMT trên phạm vi toàn quốc (chính sách, pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chí; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; chương trình, đề án, dự án về BVMT liên vùng, liên tỉnh); trách nhiệm tham gia tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT của các Bộ, ngành trong phạm vi quản lý, đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính; thực hiện phân công, phân cấp đi đôi với phân quyền; trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quản lý nhà nước về BVMT để bảo đảm bao quát được các hoạt động BVMT hiện hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT. Bổ sung nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của các Bộ trong việc chỉ đạo lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu, yêu cầu về BVMT trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quản lý nhà nước về BVMT để bảo đảm bao quát được các hoạt động BVMT.
16. Chương XVI – Điều khoản thi hành

Để thực hiện phương án tích hợp các giấy phép có liên quan vào giấy phép môi trường, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi nội dung cấp phép tại Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; bãi bỏ một số loại phí không còn phù hợp và bổ sung phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13; quy định hết hiệu lực thi hành đối với các điều, khoản của các luật đã sửa đổi Luật BVMT 2014 (Điều 99 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14); quy định hiệu lực thi hành ngay sau khi thông qua đối với Điều 36. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường để bảo đảm đồng bộ thời điểm thi hành với Luật Đầu tư (sửa đổi).
Sau khi có ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, với tinh thần cầu thị, Cơ quan soạn thảo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện thêm một bước dự án Luật để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thay thế hồ sơ dự án Luật tại Tờ trình số 125/TTr-CP.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự án Luật BVMT (sửa đổi), Chính phủ kính trình Quốc hội./.
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TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Đã ký)
Trần Hồng Hà


� Bao gồm: giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; giấy phép xử lý chất thải nguy hại; sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; giấy phép xả khí thải công nghiệp.
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